BIỂU 1.                                                                TỔNG HỢP SỐ LIỆU CUỐI NĂM HỌC 2007-2008

 (Đóng dấu treo ở các biểu)                              (Kèm theo công văn số ......./....... ngày ....  tháng .... năm 2008)
1. TỔNG SỐ TRƯ​ỜNG                                                                                                                         
	TRƯ​ỜNG THCS
	TR​ƯỜNG THPT
	GHI CHÚ

	Tổng số
	Công lập
	Bán công
	Dân lập
	Tư​ thục
	Tổng số
	Công lập
	Bán công
	Dân lập
	Tư​ thục
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.  SỐ LỚP VÀ SỐ HỌC SINH CỦA CÁC CẤP HỌC

	CẤP HỌC
	Tổng số lớp
	TRONG ĐÓ
	Tổng số học sinh
	TRONG ĐÓ

	
	
	Công lập
	Bán công
	Dân lập
	Tư​  thục
	
	Công lập
	Bán công
	Dân lập
	Tư​  thục

	CẤP THCS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CẤP THPT (kể cả THPT chuyên biệt) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BIỂU 2.                                            KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÂN BAN LỚP 10 THPT CUỐI NĂM HỌC 2007-2008

(Kèm theo công văn số ......./....... ngày ....  tháng .... năm 2008)
	BAN KHTN
	BAN KHXH-NV
	BAN CƠ BẢN

	Số

học sinh
	Số lớp
	Số HS
	Số

học sinh
	Số lớp
	Số HS
	Số

học sinh
	Số lớp
	Số HS
	Trong đó số lớp/ số HS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	1-2 môn NC
	Không học NC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÂN BAN LỚP 11 THPT CUỐI NĂM HỌC 2007-2008

	BAN KHTN
	BAN KHXH-NV
	BAN CƠ BẢN

	Số

học sinh
	Số lớp
	Số HS
	Số

học sinh
	Số lớp
	Số HS
	Số

học sinh
	Số lớp
	Số HS
	Trong đó số lớp/ số HS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	1-2 môn NC
	Không học NC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                 Tỉnh/TP……………………….,  ngày        tháng       năm 2008
                                                                                                                                                                                     Người lập biểu  

                                                                                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)    
BIỂU 3.                                   TÌNH HÌNH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC LỚP 10, 11 THPT CUỐI NĂM HỌC 2007-2008

(Kèm theo công văn số ......./....... ngày ....  tháng .... năm 2008)

1. SỐ HỌC SINH HỌC TIN HỌC

	TỔNG SỐ HỌC SINH  LỚP 10, 11
	TRONG ĐÓ
	GHI CHÚ

	
	Có học Tin học
	Không học Tin học
	

	
	Số lớp 
	Số HS
	Số lớp 
	Số HS
	

	Lớp 10
	
	
	
	
	

	Lớp 11
	
	
	
	
	


2. THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN TIN HỌC 

	CẤP THCS
	CẤP THPT

	Tổng số phòng MVT
	Tổng số MVT
	Tổng số MVT kết nối Internet
	Tổng số phòng MVT
	Tổng số MVT
	Tổng số MVT kết nối Internet

	
	
	
	
	
	


* Lưu ý: Máy tính, Internet là của cả 3 khối lớp; chỉ lấy số liệu về máy tính, Internet được trang bị để phục vụ dạy học môn Tin học cho học sinh.

TÌNH HÌNH DẠY HỌC NGOẠI NGỮ CUỐI NĂM HỌC 2007-2008

 (Lập 4 bảng riêng cho từng NN1: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung Quốc, nếu có)

1. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

	LỚP 10
	LỚP 11
	LỚP 12
	TỔNG SỐ HỌC SINH HỌC  NN2

(kể cả lớp 10, 11, 12)
	SỐ LỚP SONG NGỮ TIẾNG PHÁP

	Số học sinh học NN1
	Số học sinh không học NN
	Số học sinh lớp học NN1
	Số học sinh không học NN
	Số học sinh học NN1
	Số lớp không học NN
	
	

	CT 

7 năm
	CT 

3 năm
	
	CT 

7 năm
	CT 

3 năm
	
	CT 7 năm
	CT 3 năm
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
	LỚP 6
	LỚP 7
	LỚP 8
	LỚP 9
	SỐ LỚP SONG NGỮ TIẾNG PHÁP

	Số học sinh học NN1
	Số học sinh không học NN
	Số học sinh học NN1
	Số học sinh không học NN
	Số học sinh học NN1
	Số học sinh không học NN
	Số học sinh học NN1
	Số học sinh không học NN
	

	CT 

7 năm
	CT 

3 năm
	
	CT 

7 năm
	CT 

3 năm
	
	CT 

7 năm
	CT 

3 năm
	
	CT 

7 năm
	CT 

3 năm
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                    Tỉnh/TP……………………….,  ngày        tháng       năm 2008
                                                                                                                                                                                     Người lập biểu  

